
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
a) Giới thiệu chung:
- Biến điện áp 220 kV hiện hữu tại trạm phân phối 220/110/22 kV - Nhà máy

Thủy điện Buôn Kuốp:

Hãng sản xuất Trench

Mã hàng CVE 245
Điện áp định mức (kV) 220

Điện áp lớn nhất (kV) 245

Tỷ số biến cuộn sơ cấp (V) 220.000 / √3

Tỷ số biến cuộn thứ cấp (V) 110 / √3 110 / √3 110 / √3
Công suất (VA) 200 200 200

Cấp chính xác 0,2 3P 3P

Chiều cao tổng thể (mm) 2.911±25
Tổng khối lượng (kg) 420

Mặt bích lắp biến điện áp 4 lỗ Ø18mm, vị trí lỗ □450x450mm

- Biến điện áp 110 kV hiện hữu tại trạm phân phối 220/110/22 kV - Nhà máy
Thủy điện Buôn Kuốp:

Hãng sản xuất Trench

Mã hàng CVE 123
Điện áp định mức (kV) 110

Điện áp lớn nhất (kV) 123

Tỷ số biến cuộn sơ cấp (V) 110.000 / √3

Tỷ số biến cuộn thứ cấp (V) 110 / √3 110 / √3 110 / √3
Công suất (VA) 200 200 200

Cấp chính xác 0,2 3P 3P

Chiều cao tổng thể (mm) 1.905±20
Tổng khối lượng (kg) 320

Mặt bích lắp biến điện áp 4 lỗ Ø18mm, vị trí lỗ □450x450mm
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Các biến điện áp được mua sắm theo gói thầu này để thay thế các biến điện áp
hiện hữu tại trạm phân phối 220/110/22 kV - NMTĐ Buôn Kuốp. Trong đó, các thông
số kỹ thuật như công suất, cấp chính xác của biến điện áp được lựa chọn phù hợp với
Thỏa thuận sửa đổi bổ sung số 01 - Thỏa thuận thiết kế kỹ thuật hệ thống đo đếm điện
năng và hệ thống thu thập số liệu đo đếm Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp đã được ký
giữa Công ty Mua bán điện và Công ty Thủy điện Buôn Kuốp ngày 16/7/2025.

Do các biến điện áp được lắp đặt thay thế tại vị trí hiện hữu trên nền móng bê
tông móng và kết cấu đỡ sẵn có của trạm phân phối 220/110/22 kV Buôn Kuốp, nên
thiết bị mua sắm mới cần phù hợp với hiện trạng không gian bố trí thiết bị và điều kiện
lắp đặt. Theo đó, biến điện áp mới phải có chiều cao và khối lượng tương đương với
thiết bị hiện hữu nhằm bảo đảm khoảng cách an toàn điện theo quy định, đồng thời
phù hợp với khả năng chịu lực của nền móng bê tông và bu lông neo hiện hữu.

b) Địa điểm giao hàng: Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk
Lắk.

c) Thời gian thực hiện hợp đồng: 374 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Trong đó:

- Thời gian thực hiện gói thầu trong vòng 360 ngày, bao gồm:
+ Thời gian giao hàng trong vòng 330 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng;
+ Thời gian kiểm tra, thử nghiệm trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Chủ đầu tư

nhận được hàng hóa, chứng từ;
- Thời gian thanh toán trong vòng 14 ngày, kể từ ngày Nhà thầu nộp đủ chứng

từ, hồ sơ thanh toán cho Chủ đầu tư.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật

chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu được mô tả tại Phụ lục I
- Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa kèm theo.

a) Tính năng, thông số kỹ thuật của hàng hóa
- Hàng hóa được cung cấp phải là hàng mới, chưa qua sử dụng, không có khiếm

khuyết về thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo và được sản xuất từ năm 2026 trở về
sau.

- Hàng hóa được nêu tại Phụ lục I là loại mà Chủ đầu tư đang sử dụng nhằm
tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa. Nhà thầu có thể chào hàng
hóa với tính năng, thông số kỹ thuật cụ thể được nêu tại Phụ lục I hoặc hàng hóa tương
đương nhưng phải cung cấp tài liệu kỹ thuật, kèm theo văn bản chứng minh sự tương
đương hoặc tốt hơn hàng hóa được nêu, đồng thời phải đảm bảo vận hành ổn định và
đồng bộ với thiết bị của trạm phân phối 220/110/22 kV - NMTĐ Buôn Kuốp hiện hữu.
“Tương đương” nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng như nhau,
có cùng thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ, kích thước lắp đặt và khối lượng với
hàng hóa được nêu.

- Văn bản, tài liệu chứng minh tính tương đương bao gồm:
+ Văn bản so sánh, đối chiếu từng thông số kỹ thuật giữa hàng hóa yêu cầu tại

E-HSMT và hàng hóa đề xuất tại E-HSDT. Việc đánh giá tương đương dựa vào thông
số kỹ thuật được nêu tại Phụ lục I và catalog của hãng sản xuất.
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+ Tài liệu kỹ thuật do hãng sản xuất phát hành của hàng hóa được đề xuất, trong
đó phải thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật được kê khai để chứng minh tính tương
đương. Trường hợp có sự khác biệt giữa biểu thông số kỹ thuật chi tiết do nhà thầu kê
khai (để chứng minh tính tương đương) và tài liệu kỹ thuật do hãng sản xuất phát
hành, thì tài liệu kỹ thuật của hãng sản xuất được lấy làm cơ sở đánh giá.

+ Giấy chứng nhận kiểm định do đơn vị có chức năng phát hành đối với biến
điện áp cùng loại để chứng minh hàng hóa đề xuất đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của E-
HSMT.

- Yêu cầu về khả năng lắp đặt thay thế tại vị trí hiện hữu:
Các biến điện áp được mua sắm theo gói thầu này để thay thế các biến điện áp

hiện hữu của trạm phân phối 220/110/22 kV Buôn Kuốp. Do đó, các biến điện áp được
cung cấp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Chiều cao tổng thể: Biến điện áp được lắp đặt thay thế tại vị trí hiện hữu, do
đó chiều cao tổng thể của biến điện áp không được vượt quá 3.000 ± 25 mm, để đáp
ứng hiện trạng bố trí thiết bị tại trạm Buôn Kuốp, bảo đảm khoảng cách an toàn điện từ
mặt đất đến biến điện áp và từ biến điện áp đến thanh cái hiện hữu.

+ Tổng khối lượng: Biến điện áp hiện hữu loại 220 kV có khối lượng 420 kg và
loại 110 kV có khối lượng 320 kg. Biến điện áp mới được lắp đặt trên nền móng bê
tông và kết cấu trụ đỡ hiện hữu, do đó khối lượng biến điện áp không được vượt quá
462 kg đối với loại 220 kV và 352 kg đối với loại 110 kV (không vượt quá 10% khối
lượng so với biến điện áp hiện hữu), để đáp ứng điều kiện lắp đặt tại trạm Buôn Kuốp,
bảo đảm khả năng chịu lực của nền móng bê tông và bu lông neo hiện hữu.

+ Đầu cực nối phía sơ cấp của biến điện áp có kích thước khác thông số hiện
hữu, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp phụ kiện phù hợp để đấu nối với dây lèo hiện
hữu.

+ Trường hợp mặt bích lắp đặt của biến điện áp có kích thước khác thông số
hiện hữu, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp khung giá chuyển đổi phù hợp với kết cấu
đỡ hiện hữu.

+ Trường hợp biến điện áp có chiều cao tổng thể nhỏ hơn biến điện áp hiện hữu,
nhà thầu có trách nhiệm cung cấp khung giá nâng chiều cao phù hợp để bảo đảm khả
năng đấu nối với dây lèo hiện hữu hoặc cung cấp dây lèo mới có chiều dài phù hợp với
biến điện áp được thay thế.

Thông số kỹ thuật và bản vẽ của các biến điện áp 220 kV và 110 kV hiện hữu
được nêu tại điểm a, Mục 1.1 và Mục 2 Chương này.

b) Thời gian giao hàng: Trong vòng 330 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
c) Bảo hành
- Thời hạn bảo hành: Theo quy định của hãng sản xuất nhưng không ngắn hơn

12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu và bàn giao hàng hóa.
- Giá trị bảo đảm nghĩa vụ bảo hành: 5% giá hợp đồng.
- Hình thức bảo đảm nghĩa vụ bảo hành: Bảo lãnh bảo hành hoặc giữ lại một

phần giá trị của hợp đồng.
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- Hiệu lực của bảo lãnh bảo hành: 12 tháng, kể từ hàng hóa được nghiệm thu
bàn giao đưa vào sử dụng (đợt cuối).

* Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT bản cam kết bảo hành được kê khai theo
Mẫu số 23 tại Chương này hoặc một mẫu/tài liệu khác để chứng minh nhà thầu sẽ thực
hiện bảo hành đáp ứng thời hạn quy định nêu trên. Trường hợp E-HSDT không đính
kèm cam kết thì nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của Chủ đầu tư,
bổ sung cam kết để làm cơ sở đánh giá E-HSDT theo quy định.

d) Tài liệu kỹ thuật và chứng từ liên quan
- Tài liệu kỹ thuật: Nhà thầu phải cung cấp kèm theo E-HSDT các tài liệu kỹ

thuật, bản vẽ do hãng sản xuất phát hành đối với hàng hóa được đề xuất, trong đó phải
thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu.

- Chứng từ liên quan theo yêu cầu tại Phụ lục I, trong đó:
+ C/O (Certificate of Origin): Đối với hàng hóa sản xuất tại nước ngoài, Nhà

thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hợp lệ theo quy định của pháp luật về
xuất xứ hàng hóa (bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ).

+ C/Q (Certificate of Quality): Giấy chứng nhận chất lượng hoặc tương tự do
hãng sản xuất hoặc văn phòng đại diện của hãng sản xuất phát hành (bản gốc hoặc bản
sao y hợp lệ).

+ C/W (Warranty Certificate): Giấy chứng nhận bảo hành do hãng sản xuất hoặc
văn phòng đại diện của hãng sản xuất phát hành (bản gốc).

+ Test report: Hồ sơ kiểm tra xuất xưởng do hãng sản xuất phát hành, bao gồm
kiểm tra mẫu dầu cách điện (bản gốc).

+ TKHQ: Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan) (bản sao).
+ Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo do đơn vị có chức năng trong nước

cấp (bản gốc).
+ Giấy chứng nhận kiểm định do đơn vị có chức năng trong nước cấp (bản gốc).
* Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT bản cam kết cung cấp chứng từ liên quan

được kê khai theo Mẫu số 23 tại Chương này hoặc một mẫu/tài liệu khác để chứng
minh nhà thầu sẽ cung cấp chứng từ đáp ứng các nội dung quy định nêu trên. Trường
hợp E-HSDT không đính kèm cam kết thì nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT
theo yêu cầu của Chủ đầu tư, bổ sung cam kết để làm cơ sở đánh giá E-HSDT theo
quy định.

1.3. Các yêu cầu khác
a) Giá dự thầu: Giá dự thầu phải bao gồm thuế GTGT theo cột “Thuế suất

GTGT” tại Phụ lục I. Thuế suất thuế giá trị gia tăng sẽ được xác định lại tại thời điểm
nghiệm thu, xuất hóa đơn theo các quy định hiện hành. Trường hợp tại thời điểm thanh
toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm), đồng thời Nhà thầu xuất
trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính
sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định.

b) Yêu cầu về phương thức thanh toán
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
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- Thời hạn thanh toán: 100% giá trị hàng hóa trong vòng 14 ngày, kể từ ngày
Nhà thầu nộp đủ chứng từ, hồ sơ thanh toán cho Chủ đầu tư.

- Số lần thanh toán: 01 lần.
c) Hợp đồng: Nội dung hợp đồng bao gồm các điều khoản được quy định tại

Mẫu số 17A kèm thương Chương này.
Mục 2. Bản vẽ:
E-HSMT này gồm có các bản vẽ sau đây:

Danh mục bản vẽ
Bản vẽ số Tên bản vẽ Mục đích sử dụng

BK-6030-012 245kV Capacitive
voltage transformer

Tham khảo kích thước, khối lượng biến
điện áp hiện hữu nhằm đáp ứng yêu cầu về
khả năng lắp đặt thay thế tại vị trí hiện hữu
theo yêu cầu tại điểm a, Mục 1.2 Chương
này

BK-6030-013 123kV Capacitive
voltage transformer

Tham khảo kích thước, khối lượng biến
điện áp hiện hữu nhằm đáp ứng yêu cầu về
khả năng lắp đặt thay thế tại vị trí hiện hữu
theo yêu cầu tại điểm a, Mục 1.2 Chương
này

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
a) Các tài liệu, chứng từ cần có trước khi kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa:
C/O (bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ); C/Q (bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ); C/W

(bản gốc); Hồ sơ kiểm tra xuất xưởng do hãng sản xuất phát hành, bao gồm kiểm tra
mẫu dầu cách điện (Test report, bản gốc); TKHQ (bản sao); Quyết định phê duyệt mẫu
phương tiện đo do đơn vị có chức năng trong nước cấp (bản gốc); Giấy chứng nhận
kiểm định do đơn vị có chức năng trong nước cấp (bản gốc).

* Trong trường hợp có nghi ngờ tính xác thực của Giấy chứng nhận xuất xứ
(C/O) hoặc mức độ chính xác của thông tin liên quan đến xuất xứ của hàng hoá, Nhà
thầu có trách nhiệm cung cấp bản gốc C/O (hoặc C/O điện tử) để Công ty Thủy điện
Buôn Kuốp đối chiếu. Đồng thời, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp có thể gửi yêu cầu
kiểm tra tới tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ để xác thực C/O và xuất xứ của
hàng hoá đang xem xét.

* Đối với hàng hóa có đặc tính kỹ thuật đặc thù, phức tạp, thường được sản xuất
theo đơn đặt hàng, trong trường hợp có nghi ngờ chất lượng hàng hóa hoặc tính xác
thực của Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc các chứng từ liên quan, Nhà thầu có
trách nhiệm cung cấp bản gốc C/Q (hoặc C/Q điện tử) để Công ty Thủy điện Buôn
Kuốp đối chiếu. Đồng thời, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp có thể gửi yêu cầu kiểm tra
tới Hãng sản xuất hoặc văn phòng đại diện của Hãng sản xuất để xác định chất lượng,
nguồn gốc và C/Q hoặc các chứng từ liên quan của hàng hoá đang xem xét.

b) Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:



Chương V - 6

- Hàng hóa được cung cấp phải là hàng mới, chưa qua sử dụng, không có khiếm
khuyết về thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo và được sản xuất từ năm 2026 trở về
sau.

- Thời gian, địa điểm nghiệm thu: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Chủ đầu tư
nhận được hàng hóa, chứng từ; tại Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp.

- Nội dung kiểm tra, thử nghiệm:
+ Hai bên phối hợp kiểm tra tình trạng bên ngoài của các biến điện áp, xác định

khối lượng, đo kiểm kích thước để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu về lắp đặt thay
thế tại vị trí hiện hữu theo yêu cầu tại điểm a, Mục 1.2 Chương này.

+ Chủ đầu tư thực hiện đo kiểm, thử nghiệm bằng các thiết bị chuyên dùng, áp
dụng các tiêu chuẩn liên quan để đánh giá chất lượng các biến điện áp.

+ Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, thử nghiệm và xác nhận kết quả đạt yêu
cầu, các bên tiến hành nghiệm thu và bàn giao hàng hóa; nhà thầu chuyển sang nghĩa
vụ bảo hành theo quy định của Hợp đồng.

+ Chủ đầu tư sẽ tự thực hiện công tác lắp đặt thiết bị; nhà thầu có trách nhiệm
phối hợp, bảo đảm cung cấp đầy đủ các phụ kiện cần thiết (được nêu tại điểm a, Mục
1.2 Chương này) để phục vụ công tác lắp đặt, đấu nối hoàn chỉnh vào hệ thống trạm
phân phối 220/110/22 kV Buôn Kuốp.



STT Tên hàng hóa Nhãn hiệu,
ký mã hiệu Tính năng, thông số kỹ thuật Thời gian

giao hàng
Thời hạn
bảo hành

Chứng từ
liên quan

Thuế suất
GTGT

1 - Kiểu: 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm trong dầu; ≤ 330 ngày 12 tháng 10%
- Điện áp định mức (pha-pha): 220kV;
- Điện áp lớn nhất (pha-pha): 245kV;
- Tần số: 50Hz;
- Điện áp thử nghiệm cao áp: 460kV trong 1 phút;
- Điện áp chịu đựng xung sét (BIL): 1.050kV;
- Khoảng cách rò nhỏ nhất (creepage distance):
6.125mm;
- Vật liệu cách điện (insulator): sứ kỹ thuật điện
(porcelain)
- Tỷ số biến cuộn sơ cấp: 220.000 / √3 (V);
- Cuộn thứ cấp 1: tỷ số biến 110 / √3 (V), công suất
15VA, cấp chính xác 0,5;
- Cuộn thứ cấp 2: tỷ số biến 110 / √3 (V), công suất
50VA, cấp chính xác 0,5;
- Cuộn thứ cấp 3: tỷ số biến 110 / √3 (V), công suất
50VA, cấp chính xác 3P;
- Thông số lắp đặt của biến điện áp hiện hữu tại trạm
phân phối 220kV Buôn Kuốp:
+ Chiều cao tổng thể: 2.911mm;
+ Tổng khối lượng: 420kg;
+ Đầu cực nối phía sơ cấp: vật liệu hợp kim nhôm, 4 lỗ
Ø14,5, vị trí lỗ □44,5x44,5mm
+ Mặt bích lắp biến điện áp: 4 lỗ Ø18mm, vị trí lỗ
□450x450mm

C/O, C/Q,
C/W, Test
report (bao
gồm mẫu
dầu cách
điện),

TKHQ,
Quyết định
phê duyệt

mẫu
phương
tiện đo,

Giấy
chứng

nhận kiểm
định

Trench TCVT245 hoặc
tương đương

Biến điện áp 245kV

Phụ lục I
YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA

(Kèm theo E-HSMT ngày      tháng 5 năm 2026 của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp)



Phụ lục - 2

STT Tên hàng hóa Nhãn hiệu,
ký mã hiệu Tính năng, thông số kỹ thuật Thời gian

giao hàng
Thời hạn
bảo hành

Chứng từ
liên quan

Thuế suất
GTGT

2 - Kiểu: 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm trong dầu; ≤ 330 ngày 12 tháng 10%
- Điện áp định mức (pha-pha): 110kV;
- Điện áp lớn nhất (pha-pha): 123kV;
- Tần số: 50Hz;
- Điện áp thử nghiệm cao áp: 230kV trong 1 phút;
- Điện áp chịu đựng xung sét (BIL): 550kV;
- Khoảng cách rò nhỏ nhất (creepage distance):
3.075mm;
- Vật liệu cách điện (insulator): sứ kỹ thuật điện
(porcelain)
- Tỷ số biến cuộn sơ cấp: 110.000 / √3 (V);
- Cuộn thứ cấp 1: tỷ số biến 110 / √3 (V), công suất
15VA, cấp chính xác 0,5;
- Cuộn thứ cấp 2: tỷ số biến 110 / √3 (V), công suất
25VA, cấp chính xác 0,5;
- Cuộn thứ cấp 3: tỷ số biến 110 / √3 (V), công suất
50VA, cấp chính xác 3P;
- Thông số lắp đặt của biến điện áp hiện hữu tại trạm
phân phối 220kV Buôn Kuốp:
+ Chiều cao tổng thể: 1.905mm;
+ Tổng khối lượng: 320kg;
+ Đầu cực nối phía sơ cấp: vật liệu hợp kim nhôm, 4 lỗ
Ø14,5, vị trí lỗ □44,5x44,5mm
+ Mặt bích lắp biến điện áp: 4 lỗ Ø18mm, vị trí lỗ
□450x450mm

Ghi chú:
1. Hàng hóa được cung cấp phải là hàng mới, chưa qua sử dụng, không có khiếm khuyết về thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo và được sản xuất từ năm

2026 trở về sau.

C/O, C/Q,
C/W, Test
report (bao
gồm mẫu
dầu cách
điện),

TKHQ,
Quyết định
phê duyệt

mẫu
phương
tiện đo,

Giấy
chứng

nhận kiểm
định

Biến điện áp 123kV Trench TCVT123 hoặc
tương đương



Phụ lục - 3

STT Tên hàng hóa Nhãn hiệu,
ký mã hiệu Tính năng, thông số kỹ thuật Thời gian

giao hàng
Thời hạn
bảo hành

Chứng từ
liên quan

Thuế suất
GTGT

2.

3.

4.

5.

Giá dự thầu phải bao gồm thuế GTGT theo cột "Thuế suất GTGT". Thuế suất thuế GTGT sẽ được xác định lại tại thời điểm nghiệm thu, xuất hóa đơn theo
các quy định hiện hành.
Nhà thầu có thể kê khai chi tiết ký mã hiệu, nhãn mác và thông số kỹ thuật cho từng mục hàng hóa dự thầu theo Mẫu số 22 Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật
và đính kèm lên Hệ thống dưới dạng file PDF.
Nhà thầu có thể kê khai chi tiết thời gian giao hàng, thời hạn bảo hành và chứng từ liên quan cho từng mục hàng hóa dự thầu theo Mẫu số 23 Chương V -
Yêu cầu về kỹ thuật và đính kèm lên Hệ thống dưới dạng file PDF.
Nhà thầu có thể kê khai chi tiết danh mục hàng hóa tương tự của các hợp đồng đã thực hiện để chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng
hoá tương tự theo Mẫu số 24 Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật và đính kèm lên Hệ thống dưới dạng file PDF.























Mẫu số 22 (Scan đính kèm)
BẢNG ĐỀ XUẤT CHI TIẾT KÝ MÃ HIỆU,
NHÃN MÁC VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT(1)

(Nhà thầu đề xuất)

(1) (2) (3) (4) (5)

TT Tên hàng hóa Tính năng,
thông số kỹ

thuật của Chủ
đầu tư (dẫn

chiếu đến Cột
(3) và Cột (4)

Phụ lục I)

Ký mã hiệu,
nhãn hiệu,

hãng sản xuất,
tính năng,

thông số kỹ
thuật của

hàng hóa dự
thầu

Ghi chú

1 Hàng hóa thứ 1

2 Hàng hóa thứ 2
…

N Hàng hóa thứ n

Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:
(1) Ghi rõ cho từng mục hàng hóa.



Mẫu số 23 (Scan đính kèm)
BẢNG ĐỀ XUẤT CHI TIẾT THỜI GIAN GIAO HÀNG,

BẢO HÀNH VÀ CHỨNG TỪ(1)

(Nhà thầu đề xuất)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

TT Tên hàng
hóa

Ký mã
hiệu,
nhãn
hiệu,

hãng sản
xuất, tính

năng,
thông số
kỹ thuật
của hàng
hóa dự

thầu

Thời gian
giao hàng

Thời hạn
bảo hành

Chứng từ
liên quan

Ghi chú

1 Hàng hóa
thứ 1

2 Hàng hóa
thứ 2
…

N Hàng hóa
thứ n

- Các điều khoản khác.
Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(1) Ghi rõ cho từng mục hàng hóa.



Mẫu số 24 (Scan đính kèm)

1 Hạng mục hàng hóa

a) Mã HS 85.04.xx.xx
b) Chủng loại, lĩnh vực

c) Giá trị được coi là tương tự (VND) 3.217.500.000
d) Hợp đồng tương tự

STT STT trong HĐ Giá trị (thành tiền
trước thuế)

Giá trị (thành tiền
sau thuế)

1
2
…

Tổng giá trị
e) Ngày nghiệm thu/hóa đơn
f) Các lưu ý khác

Ghi chú:
Nhà thầu có thể kê khai giá trị của một hoặc nhiều mục hàng hóa trong cùng 01

hợp đồng để chứng minh đáp ứng yêu cầu của từng hạng mục hàng hóa nêu trên (không
được cộng gộp giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự trong nhiều hợp đồng khác
nhau).

BẢNG KÊ KHAI DANH MỤC HÀNG HÓA TƯƠNG TỰ
(Nhà thầu kê khai)

Biến điện áp 245kV

Máy biến điện (máy biến áp và máy biến
dòng)

…

…
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